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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    Số:          /2023/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2023


DỰ THẢO 4

NGHỊ QUYẾT
[bookmark: _Hlk141737280]Quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện, mức chi về tiền lương, tiền công, 
chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ
_____________________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOÁ…….. , KỲ HỌP THỨ …….
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét Tờ trình số ……/TTr-UBND ngày     tháng   năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về dự thảo Nghị quyết Quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện, mức chi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Báo cáo thẩm tra số……./BC-HĐND ngày …. tháng …. năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện, mức chi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập và mức chi thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; trưởng, phó các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ tham gia Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.
2. Cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.
Điều 3. Lĩnh vực ưu tiên
1. Lĩnh vực công nghệ
a) Điện tử và Công nghệ thông tin: Công nghệ trí tuệ nhân tạo; Công nghệ Internet kết nối vạn vật; Công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn; Công nghệ chuỗi khối; Công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp, điện tử linh hoạt; Robotics, công nghệ tự động hóa; Công nghệ in 3D tiên tiến.
b) Công nghệ sinh học; Công nghệ lai tạo, sản xuất giống trong nông nghiệp; Công nghệ thế hệ mới trong xử lý, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; Công nghệ tế bào gốc; Công nghệ vi sinh thế hệ mới; Công nghệ dược; Công nghệ sản xuất thiết bị, vật liệu kháng khuẩn, kháng virus sử dụng trong y tế; Công nghệ dược phẩm, vật liệu y sinh, bộ phận giả, thiết bị y tế kỹ thuật cao. 
c) Công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến: vật liệu nano; vật liệu cho chế tạo linh kiện vi cơ điện tử và cảm biến thông minh; vật liệu bán dẫn, quang điện tử và quang tử; vật liệu in 3D tiên tiến; vật liệu y sinh học. 
2. Lĩnh vực nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển Thành phố.
Điều 4. Điều kiện xác định tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập được áp dụng chính sách ưu đãi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo 
Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập được áp dụng chính sách ưu đãi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo khi tham gia Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có chương trình, dự án khoa học và công nghệ trong giai đoạn từ 3 đến 5 năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng định hướng phát triển của Thành phố.
2. Có năng lực, nguồn lực để đảm bảo tổ chức thực hiện chương trình, dự án khoa học và công nghệ.
3. Có kế hoạch hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.
Điều 5. Điều kiện và tiêu chí các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập được hưởng ưu đãi về tiền lương, tiền công chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác
1. Điều kiện các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập được hưởng ưu đãi về tiền lương, tiền công chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác
a) Đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này.
b) Có đủ sức khỏe để hoàn thành định hướng nghiên cứu.
c) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án hình sự; không vi phạm các quy định về các hành vi bị cấm trọng hoạt động khoa học và công nghệ, Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13.
2. Tiêu chí của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập được hưởng ưu đãi về tiền lương, tiền công chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác
a) Có học vị tiến sĩ trở lên đúng lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.
b) Chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 02 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên hoặc là tác giả chính của các công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc có các kết quả nghiên cứu được cấp bằng độc quyền sở hữu trí tuệ hoặc có kinh nghiệm trong triển khai nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
3. Tiêu chí của trưởng, phó các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập được hưởng ưu đãi về tiền lương, tiền công chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác
a) Có bằng đại học trở lên đúng lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.
b) Chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên hoặc là tác giả chính của các công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc có các kết quả nghiên cứu được cấp bằng độc quyền sở hữu trí tuệ hoặc hoặc có kinh nghiệm trong triển khai nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
Điều 6. Điều kiện, tiêu chí xác định cá nhân, nhóm cá nhân hưởng ưu đãi thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Là đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này.
2. Được cơ quan, người có thẩm quyền giao tham gia trực tiếp thực hiện các nội dung của nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các chức danh hoặc nhóm chức danh quy định định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.  
3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này.
Điều 7. Mức tiền lương, tiền công đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập
1. Đối với người đứng đầu trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập
a) Mức 1 là 60.000.000 đồng/tháng.
b) Mức 2 là 80.000.000 đồng/tháng.
c) Mức 3 là 100.000.000 đồng/tháng.
d) Mức 4 là 120.000.000 đồng/tháng.
2. Đối với cấp phó của người đứng đầu trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập
a) Mức 1 là 40.000.000 đồng/tháng.
b) Mức 2 là 60.000.000 đồng/tháng.
c) Mức 3 là 80.000.000 đồng/tháng.
d) Mức 4 là 100.000.000 đồng/tháng.
3. Đối với trưởng các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập
a) Mức 1 là 40.000.000 đồng/tháng.
b) Mức 2 là 50.000.000 đồng/tháng.
c) Mức 3 là 65.000.000 đồng/tháng.
d) Mức 4 là 80.000.000 đồng/tháng.
4. Phó các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập
a) Mức 1 là 30.000.000 đồng/tháng.
b) Mức 2 là 40.000.000 đồng/tháng.
c) Mức 3 là 50.000.000 đồng/tháng.
d) Mức 4 là 60.000.000 đồng/tháng.
Mức tiền lương, tiền công nêu trên không bao gồm chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 8. Điều kiện được hưởng mức tiền lương, tiền công đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập 
1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập
a) Mức 1: có dưới 3 năm kinh nghiệm đối với lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này và chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 02 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên hoặc hoặc là tác giả chính của 02 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 01 giải pháp hữu ích hoặc có kinh nghiệm triển khai 01 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
b) Mức 2: có từ 3 đến dưới 5 năm kinh nghiệm đối với lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này và chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 04 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên hoặc hoặc là tác giả chính của 04 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 02 giải pháp hữu ích hoặc có kinh nghiệm triển khai 02 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
c) Mức 3: có từ 5 đến dưới 8 năm kinh nghiệm đối với lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này và chủ trì ít nhất 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 06 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên hoặc hoặc là tác giả chính của 06 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 01 sáng chế hoặc 03 giải pháp hữu ích hoặc triển khai 03 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
d) Mức 4: có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên đối với lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 của Nghị quyết này và chủ trì ít nhất 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 08 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên hoặc hoặc là tác giả chính của 08 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 02 sáng chế hoặc 04 giải pháp hữu ích hoặc triển khai 04 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
2. Trưởng, phó các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập
a) Mức 1: khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Có bằng đại học và có dưới 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 Nghị quyết này và chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên.
- Có bằng thạc sĩ trở lên và có dưới 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.
b) Mức 2: khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Có bằng đại học và có từ 5 đến dưới 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 Nghị quyết này và chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên hoặc là tác giả chính của 02 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS.
- Có bằng thạc sĩ trở lên và có từ 3 đến dưới 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 Nghị quyết này và chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên hoặc là tác giả chính của 01 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS.
c) Mức 3: khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Có bằng đại học và có từ 10 đến dưới 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 Nghị quyết này và chủ trì ít nhất  03 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên hoặc là tác giả chính của 03 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc 02 giải pháp hữu ích hoặc triển khai 02 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
- Có bằng thạc sĩ trở lên và có từ 5 đến dưới 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 Nghị quyết này và chủ trì ít nhất 02 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên hoặc hoặc là tác giả chính của 02 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc 01 giải pháp hữu ích hoặc triển khai 01 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
d) Mức 4: khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Có bằng đại học và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 Nghị quyết này và chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 04 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên hoặc là tác giả chính của 04 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 04 giải pháp hữu ích hoặc triển khai 04 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
[bookmark: _GoBack]- Có bằng thạc sỹ trở lên và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực ưu tiên quy định tại Điều 3 Nghị quyết này và chủ trì ít nhất 03 nhiệm vụ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu “đạt” trở lên hoặc là tác giả chính của 03 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 02 giải pháp hữu ích hoặc triển khai 02 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
Điều 9. Chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập
1. Căn cứ kết quả hoạt động của các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập được xem xét tăng 10% mỗi 01 (một) năm một lần. 
2. Được thưởng 02 (hai) tháng thu nhập khi được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm; 01 (một) tháng thu nhập khi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm.
3. Được tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Ngoài các chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi nêu trên, các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập còn được hưởng các chế phúc lợi và chính sách ưu đãi khác theo quy định của tổ chức khoa học và công nghệ.
Điều 10. Định mức về thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên  
1. Tiền thù lao cho các chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết này được tính theo số tháng quy đổi tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ là 60 triệu đồng/người/tháng.
2. Hệ số lao động khoa học của các chức danh như sau: 
a) Chủ nhiệm nhiệm vụ: 1,0
b) Thư ký khoa học: 0,6
c) Thành viên chính: 0,8
d) Thành viên: 0,6
đ) Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ: 0,2
3. Lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.
Điều 11. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Thành phố.
Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này thống nhất trên địa bàn Thành phố đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
3. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa ……, kỳ họp thứ ….. thông qua ngày ….. tháng …. năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày ….. tháng ….. năm 2023./.
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